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Composition: Each film coated tablet contains:

Methylcobalamin ..................................-..«< 1500 meg

Dosage: As directed by the Physician

Indication, Contraindications, Precautlon,

Side effect and other information:

Please saa the package insert.

Storage: Store in a cool and dry place, temperature

below 30°C. Protect fram light.

Product Specification: Manufacturer

Keep out of reach of children.

Read the Instructions carefully before use.
Manufactured in India by:

WINDLAS Biotech Limited.

40/1, Mohabewala Industrial Area,

LJ Dehradun - 248 110, Uttarakhand, India.     
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Rx-Thuốc bán theo don

 

ECOMIN OD TABLET

(Viên nén bao phim Methylcobalamin 1500 mcg)

° Chỉ sử dụng thuốc này theo đơn.

` Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

° Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

° Không dùng quá liễu đã được quy định

` Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
° Dé xa tam tay trẻ em.
° Không dùng thuốc quả hạn sử dụng đã in trên hộp.

THÀNH PHẢN:
Mỗi viên nén bao phim có chứa:
Hoạt chất: Methylcobalamin...............................5-2ccsccscccrcsrsecsee 1500 mcg

Tá được: Tình bột ngô BP 53,45 mg, lactose monohydrate BP 53,35 mg, cellulose vi tinh thể

BP 14,00 mg, polyvinyl pyrrlidon K-30 BP 1,95 mg, talc tỉnh chế BP 1,50 mg, silic keo khan

BP 1,00 mg, acid stearic BP 2,50 mg, hypromellose BP 2,60 mg, polyethylene glycol 400 BP

0,55 mg, tale tinh ché BP 0,55 mg, titan dioxid BP 1,10 mg, oxit sat do NF 0,25 mg, oxit sat
vang NF 1,25 mg.

DƯỢC LỰC HỌC:

Methylcobalamin là một chế phẩm dạng coenzym của vitamin B¡; có trong máu và dịch não

tủy. Hoạt chất này được vận chuyển vào mô thần kinh cao hơn các dạng khác của vitamin Bịa.

Theo cơ chế sinh hóa, methycobalamin tăng cường chuyển hóa axit nucleic, protein và lipid

thông qua các phản ứng chuyển nhóm methyl. Về mặt được lý học, methylcobalamin có tác

dụng phục hồi những mô thần kinh bị tổn thương và ngăn chặn sự dẫn truyền các xung thần

kinh bất thường.
Methylcobalamin thúc đầy quá trình trưởng thành và phân chia của nguyên hồng cầu, tổng hợp

heme, do đó có tác dụng điều trị các bệnh cảnh thiếu máu. vs

Về mặt lâm sàng, methylcobalamin có tác dụng điều trị cho các bệnh nhân thiếu máu hồng cầu

to, thiếu hụt vitamin Bị; gây triệu chứng thần kinh ngoại biên. Methylcobalamin là chế phẩm

vitamin Bị; đầu tiên được chứng minh có hiệu quả lâm sàng bằng những nghiên cứu mù đôi.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau khi uống, thuốc được hấp thu qua ruột, chủ yếu ở hồi tràng theo hai cơ chế: cơ chế thụ

động khi lượng dùng nhiều; và cơ chế tích cực, cho phép hấp thu những liều lượng sinh ly,

nhưng cần phải có yếu tố nội tại là glycoprotein do tế bào thành niêm mạc dạ dày tiết ra. Mức

độ hấp thu khoảng 1% không phụ thuộc vào liều. Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết

tương đạt được sau 3 giờ. Sau khi hấp thu, thuốc liên kết với transcobalamin II và được loại

nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu mô gan. Gan chính là kho dự trữ thuốc cho

các mô khác.

Methylcobalamin được đào thải chủ yếu qua thận.

CHỈ ĐỊNH:
- Thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin Bị;.

- _ Thiếu hụt Bị; gây triệu chứng thần kinh ngoại biên.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc dùng đường uống.  
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Liều thông thường đối với người lớn 1500-6000 mcg (1-4 viên)/ngày.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Bệnh nhân được biết quá mẫn cảm với methylcobalamin và bất kỳ tá được nào của thuốc này.

U ac tinh: do methylcobalamin làm tăng trưởng các mô có tốc độ sinh trưởng cao, nên có nguy

cơ làmu tiến triển.

KHUYEN CAO VA THAN TRONG:
Không nên dùng thuốc trong nhiều tháng nếu không thấy có đáp ứng sau một thời gian điều trị.

Thuốc không được khuyến cáo dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ sinh thiếu tháng và trẻ nhũ nhi.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Thời ky mang thai

Vi chưa xác định được độ an toàn của thuốc đối với người mang thai, do đó, chỉ nên dùng

methylcobalamin trong thời gian mang thai khi những lợi ích dự kiến mang lại vượt hơn hẳn

những rủi ro có thể xảy ra.

Thời kỳ cho con bú

Hiện chưa rõ methylcobalamin có bài tiết qua sữa hay không. Trong thời gian điều trị với

methylcobalamin nên tạm ngừng cho con bú.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE HOAC VAN HANH MAY MOC:
Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Dung nạp tốt, không có sự tương tác có ý nghĩa được ghi nhận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Quá mẫn: nên ngưng thuốc nếu thấy các triệu chứng quá mẫn như phát ban da.

Tác dụng không mong muôn khác: hiếm khi xảy ra phát ban, tiêu chảy.

QUA LIEU VA BIEN PHAP XU LY:
Chưa có trường hợp quá liều được ghi nhận. Nếu có cần điều trị hỗ trợ và triệu chứng

TIỂU CHUÁN CHÁT LƯỢNG:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

BAO QUAN:
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. ;

Số lô san xuat (Batch No.), ngay san xuat (Mfg. date), hạn ding(Exp. date): xin xem tren, )

hop va vi. a fo. Š Z

DONG GOI VA DANG BAO CHE: Pe

Hộp chứa chứa 10 vỉ x 10 viên nén bao phim.

 

   
Sản xuất tại Ấn Độ bởi:
WINDLAS BIOTECH LTD. Ly
40/1, Mohabewala Industrial Area Dehradun — 248110, Uttarakhand, India
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